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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN
CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /TTr-SATTP
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2026


TỜ TRÌNHDỰ THẢO 

Về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cấp và thu hồi 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” 
thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2026; Theo đó tại STT 172 (phụ lục 3 Chương trình công tác năm 2026 ) giao Sở An toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định thay thế Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”của Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026. Ban Quản lý Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”  kính trình Ủy ban nhân dân dự thảo quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện  tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là dự thảo Quyết định) với những nội dung sau:
[bookmark: _Toc478573044]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị
- Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động số 03-CTrHĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tại mục V về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm y tế cho người dân, Sở An toàn thực phẩm được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo ‘chuỗi thực phẩm an toàn”, Sở An toàn thực phẩm được giao nhiệm vụ cụ thể là “Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”.
- Với chủ trương đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường đẩy mạnh công tác giám sát an toàn thực phẩm đối với nông sản tươi sống theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm không bị tồn dư thuốc thú y và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng. Bên cạnh đó, Thành phố kết nối với các tỉnh lân cận để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần nâng tầm uy tín thương hiệu nông sản của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phố.
2. Cơ sở pháp lý
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1325/TTg-KGVX ngày 04/8/2011 về Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/09/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5016/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2011 đến 2015. Năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 16/01/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2011 đến 2015. 
Năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh về đính chính văn bản; theo đó tại Khoản 5 Điều 1 “đính chính tên gọi Quyết định Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh thành: Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
	Năm 2021, Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” được tiếp tục triển khai theo quy định tại bản số 1300/UBND-VX ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh[footnoteRef:1]; có sự tham gia của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm đang cung cấp nông sản thực phẩm vào Thành phố Hồ Chí Minh của 18 tỉnh thành[footnoteRef:2] (nay là 08 tỉnh thành[footnoteRef:3]). Cơ quan chủ quản Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở An toàn thực  phẩm là cơ quan thường trực với sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 1300/UBND-VX ngày 28/4/2021, Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” ban hành Kế hoạch số 1052/KH-BQLĐA ngày 28/5/2021 về triển khai Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2021 - 2025. [1:  Về việc tiếp tục triển khai Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”]  [2:  Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đăk Nông, Kiên Giang, Cà Mau.]  [3:  Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long , An Giang và Cà Mau.] 

	Ngày 14/3/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 780/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; theo đó Sở An toàn thực phẩm là cơ quan Thường trực của Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn”.
Ngày 09/06/2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 14021/VP-VX về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 trong đó chấp thuận tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản mới.
	Quá trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
	Việc xây dựng dự thảo quyết định sửa đổi/quyết định thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hơn 9 năm (từ năm 2017 đến năm 2026) và có 02 giai đoạn rõ rệt, như sau: 
	* Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021
	- Từ năm 2017 đến năm 2020: Ban Quản lý An toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ rà soát, điều chỉnh sửa đổi một số điều quyết định số 26 của ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể: Tờ trình số 985/TTr-BQLATTP ngày 08/9/2017 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố; Tờ trình số 1592/TTr-BQLATTP ngày 12/12/2017 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố; Tờ trình số 153/TTr-BQLATTP ngày 18/01/2019 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố; Tờ trình số 162/TTr-BQLATTP ngày 20/01/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.
	- Năm 2021: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức lấy ý kiến Sở, ngành, quận huyện và các đơn vị có liên quan về hồ sơ dự thảo quyết định sửa đổi  quyết định số 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Công văn số 515/BQLATTP ngày 23/3/2021 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm) nhưng không trình Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ điều chỉnh sửa đổi một số điều Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố do hồ sơ lấy ý kiến “điều chỉnh một số điều” nhưng Sở Tư pháp đề nghị hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố “quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố”[footnoteRef:4]. Đồng thời, theo Phiếu chuyển số 953/2/PC-VP ngày 08/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp có ý kiến tại Văn bản số 347/STP/STP-KTrVB, ngày 26/01/2021, như sau “Đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố lưu ý các quy định pháp luật nêu trên để tiếp tục áp dụng Quyết định 26/2016/QĐ-UBND trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” tại Thành phố cho đến khi có quyết định mới thay thế; Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu thực hiện đã hết hiệu lực vì bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới (văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn)”. [4:  Khoản 2 văn bản số 1809/STP-KTraVB ngày 11/5/2021 của Sở Tư Pháp.] 

* Giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026  
Từ năm 2024 đến năm 2026 là quá trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau:
- Năm 2024:
+ Văn bản số 939/KTrVB-KGVX ngày 30/8/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp) gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  về việc đề nghị rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nội dung như sau: “Chương III Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”, áp dụng đối với các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm (…). Tại thời điểm ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm(...). Vì vậy, tại thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố cần tổ chức rà soát Quyết định 26/2016/QĐ-UBND để xử lý cho phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (năm 2020)”.
+ Ngày 25/9/2024, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số 2362/SATTP-QLTC&GSNĐTP về việc rà soát Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố trong đó kiến nghị đề xuất thực hiện Điểm 2.1 Khoản 2 văn bản số 939/KTrVB-KGVX ngày 30/8/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp): quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.
	+ Năm 2025
+ Theo đề nghị của Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình số 1518/TTr-SATTP ngày 18/9/2025 về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công Sở An toàn thực phẩm chủ trì soạn thảo quyết định thay thế Quyết định số 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố và ý kiến thống nhất của Sở Tư pháp tại Công văn số 6752/STP-KTrVB ngày 14/10/2024, ngày 27/9/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 2300/UBND-VX  phân công Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. 
+ Căn cứ văn bản cử nhân sự của Sở  và các đơn vị có liên quan, ngày 16/10/2025 Sở An toàn thực phẩm ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
[bookmark: _Hlk219881871]+ Sở An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 233/KH-SATTP ngày 19/01/2026 về việc tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND.
Do đó, việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật  để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố  là cần thiết, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đúng theo quy định pháp luật.
3. Cơ sở thực tiễn
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn và đông dân nhất cả nước. Tuy nhiên, do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, khiến sản xuất tại chỗ của Thành phố chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thực phẩm, khoảng 80% lượng thực phẩm còn lại được cung ứng từ các tỉnh, thành phố khác và nhập khẩu qua nhiều con đường khác nhau nên việc việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm là hết sức quan trọng và cần thiết. 
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước được Chính phủ phê duyệt xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”. Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” với sự liên kết giám sát nguồn thực phẩm liên vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, giám sát an toàn thực phẩm từ cơ sở trồng trọt, chăn nuôi ban đầu cho đến bàn ăn góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Thành phố.  
Chuỗi thực phẩm an toàn nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ từ các bên liên quan, đặc biệt là người tiêu dùng. Thông qua việc xây dựng “chuỗi thực phẩm an toàn”, bước đầu Thành phố đã thiết lập được cơ sở pháp lý và hệ thống quản lý giám sát sản phẩm an toàn thực phẩm xuyên suốt từ sản xuất đến lưu thông, phân phối; đảm bảo an toàn trên cả chuỗi thực phẩm theo nguyên tắc từ “Nông trại đến bàn ăn” và không bị giới hạn về địa giới hành chính cũng như phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với nông sản cung ứng cho tiêu dùng tại Thành phố.
Hình thành được “chuỗi thực phẩm an toàn”, trong đó nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tốt, bền vững, có hệ thống quản lý tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại chuỗi liên kết  sản xuất và tiêu thụ được kiểm soát chặt chẽ từ trang trại đến bàn ăn và truy xuất nguồn gốc.
Dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nêu trên việc tiếp tục Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân Thành phố, tuy nhiên để thực hiện đúng theo quy định pháp luật Sở An toàn thực phẩm đã lấy ý kiến của các Sở ngành và các đơn vị liên quan về góp ý dự thảo quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Hoàn thiện khung pháp lý về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, ổn định và dễ thực thi; tạo nền tảng pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức sản xuất theo “chuỗi thực phẩm an toàn”, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của ngành nông nghiệp và yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Khắc phục căn bản các hạn chế, bất cập của Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nêu tại văn bản số 939/KTrVB-KGVX ngày 30/8/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp).
2. Quan điểm chỉ đạo: Việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện trên các quy định pháp luật, đồng thời phát triển liên kết chuỗi nông nghiệp bền vững là phương thức tổ chức sản xuất tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, có hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản, cung cấp thực phẩm an toàn về Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Yêu cầu
- Việc xây dựng và ban hành quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Các nội dung trong Quyết định phải rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện với cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy kết quả đầu ra và hiệu quả của chuỗi liên kết làm tiêu chí đánh giá chính.
- Chính sách phải bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các chủ thể tham gia, đặc biệt là hợp tác xã và nông dân; tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tổ chức sản xuất và quản trị chuỗi giá trị; thúc đẩy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Để chủ động xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định, Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu thực hiện các nội dung sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định
- Sở An toàn thực phẩm có Tờ trình số 1518/TTr-SATTP ngày 18/9/2025 về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công Sở An toàn thực phẩm chủ trì soạn thảo quyết định thay thế Quyết định số 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo ý kiến thống nhất của Sở Tư pháp tại Công văn số 6752/STP-KTrVB ngày 14/10/2024.
- Ngày 27/9/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản số 2300/UBND-VX  phân công Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. 
- Ngày 01/10/2025, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số 1731/SATTP-QLTC&KN gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
+ Căn cứ văn bản cử nhân sự của Sở và các đơn vị có liên quan, ngày 16/10/2025 Sở An toàn thực phẩm ban hành Quyết định 254/QĐ-SATTP thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
+ Ngày 19/01/2026, Sở An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 233/KH-SATTP về việc tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND.
2. Xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định
- Ngày …/…/2026, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số…./SATTP-QLTC&KN gửi các Sở, ngành và các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở An toàn thực phẩm nhận được văn bản góp ý của …./Sở, ngành; …./168 xã phường, đặc khu của Thành phố và …./…. Cơ sở sản xuất, kinh doanh chuỗi. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan, Sở An toàn thực phẩm hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định.
- Ngày .../.../2026, Sở An toàn thực phẩm tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo để thống nhất hoàn thiện nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định theo đúng quy định.
- Ngày…/…/2026, Sở An toàn thực phẩm thực hiện truyền thông trên website của Sở An toàn thực phẩm về hồ sơ dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 17 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
- Ngày …/…/2026, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số …/…/2026 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đăng tải hồ sơ dự thảo quyết định trên cổng thông tin điện tử của Thành phố” (Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định 
- Ngày …/…/2026, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số …/SATTP&QLTC&KN kèm hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. 
- Ngày …/…/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức cuộc họp phản biện xã hội
- Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở An toàn thực phẩm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.
- Ngày …/…/2026, Sở An toàn thực phẩm có văn bản số …/SATTP&QLTC&KN kèm hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định.
- Ngày …/…/2026, Sở Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày …/…/2026, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số… về kết luận hồ sơ dự thảo Quyết định.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở An toàn thực phẩm đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định theo đúng quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
a) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về đối tượng điều chỉnh gồm:
Quy chế này quy định thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, khai thác thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp (sau đây gọi tắt là cơ sở).
b) Đối tượng áp dụng: 
a) Cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, khai thác thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp đáp ứng quy định tại Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).
b) Cơ sở được cấp một trong các giấy chứng nhận/chứng chỉ còn hiệu lực (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
c) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 
d) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
2. Bố cục dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh  gồm 06 Chương, 21 Điều, được thiết kế theo hướng thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau:
a) Chương I. Những quy định chung (02 Điều, từ Điều 1 đến Điều 2). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
[bookmark: chuong_2_name]b) Chương II. Tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (04 Điều, từ Điều 3 đến Điều 6). Quy định: (i) Sản phẩm, nhóm sản phẩm động vật (trên cạn); (ii) Sản phẩm, nhóm sản phẩm thực vật; (iii) Sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản; (iv) Cơ sở kinh doanh sản phẩm thuộc chuỗi.
c) Chương III. Quy trình cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (05 Điều, từ Điều 7 đến Điều 11). Quy định: (i) Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”; (ii) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn” lần đầu; (iii) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn; (iv) Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”; (v) Hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.
d) Chương IV. Kiểm tra và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (03 Điều, từ Điều 12 đến Điều 14). Quy định cụ thể: (i) Quản lý việc chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”; (ii) Công tác kiểm tra giám sát sau chứng nhận; (iii) Thu hồi Giấy chứng nhận.
đ) Chương V. Trách nhiệm của ban quản lý đề án và cơ sở tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (02 Điều, từ Điều 15 đến Điều 16). Quy định về: (i) Trách nhiệm của Ban Quản lý Đề án; (ii) Trách nhiệm của cơ sở tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.
e) Chương VI. Tổ chức thực hiện (05 Điều, từ Điều 17 đến Điều 21).
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
	- Thực hiện đề nghị của Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp) tại văn bản số 939/KTrVB-KGVX ngày 30/8/2024 về việc đề nghị rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nội dung như sau:
“Chương III Quyết định 26/2016/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”, áp dụng đối với các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất,  kinh doanh nông sản thực phẩm đặc biệt các loại nông sản thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”. Đề  án này được triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành có nguồn nông sản, thực phẩm cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại thời điểm ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm là: Quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp được giao trong luật (khoản 4 Điều 14). Qua rà soát văn bản QPPL có liên quan, Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận thấy, không có luật giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thủ tục hành chính nêu trên. Vì vậy, việc Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” là chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015”.
- Về Quyết định 26 của Ủy ban nhân dân Thành phố, có nhiều văn bản do Trung ương ban hành được làm căn cứ, trích dẫn thực hiện trong Quyết định đã hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Cụ thể:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 đã hết hiệu lực do Luật số 72/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Tổ chức chính quyền địa phương thay thế.
- Công văn số 1325/TTg-KGVX ngày 04/8/2011 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” ban hành trên cơ sở Tờ trình số 3258/TTr-UBND ngày 4/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó thời gian thực hiện từ 2013-2015.
- Chương II: do tất cả các văn bản quy định về điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn" tại Chương II và tất cả các hồ sơ của Chương III là biểu mẫu đính kèm các văn bản quy định tại Chương II đã hết hiệu lực áp dụng.
Do đó, dự thảo Quyết định tập trung điều chỉnh Quyết định 26/2016/QĐ- UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố:
- Thay thế các văn bản do Trung ương ban hành còn hiệu lực để làm căn cứ, trích dẫn thực hiện trong Quyết định.
-  Chương II: Thay thế “điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thành “tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.
- Chương III: bỏ toàn bộ các cụm từ có dấu hiệu thủ tục hành chính, như hồ sơ, trình tự, thủ tục,... Thay thế cụm từ “sử dụng con dấu của Sở Y tế” là “sử dụng con dấu được quy định tại Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án”.
- Không thực hiện thành lập Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” tại cơ sở mà chuyển sang kiểm tra việc thực hiện các quy định của “chuỗi thực phẩm an toàn” tại các cơ sở sau chứng nhận.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO GỬI THẨM ĐỊNH 
[bookmark: _GoBack]Đính kèm bản so sánh, thuyết minh dự thảo quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành quyết định
Việc triển khai thực hiện Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố được bảo đảm trên cơ sở huy động đồng bộ các Sở, ngành phối hợp thực hiện. Cụ thể như sau:
- Về nguồn lực tài chính: Kinh phí thực hiện Quyết định được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
+ Duyệt kinh phí năm 2026: Tổng số tiền: đồng (bao gồm kinh phí thẩm định hiện trạng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”: 836.000.000 đồng; Kinh phí kiểm tra, giám sát các đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”: 154.000.000 đồng).
+ Năm 2027: Dự kiến Quyết định thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển từ hình thức tiền kiểm sang kiểm tra, giám sát do đó kinh phí dự kiến sử dụng là 900.000.000 đồng.
Do vậy nhu cầu kinh phí phát sinh cao hơn so với dự kiến ban đầu là: 90.000.000 đồng.
- Về tổ chức bộ máy: Việc triển khai Quyết định không làm phát sinh tổ chức mới. Cơ quan chủ quản Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở An toàn thực  phẩm là cơ quan thường trực[footnoteRef:5] với sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, Sở Công Thương Thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành phố liên quan. [5:  Quyết định 780/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.] 

2. Thời gian trình ban hành
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2026; Theo đó tại STT 172 (phụ lục 3 Chương trình công tác năm 2026 ) “giao Sở An toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định thay thế Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”của Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2026[footnoteRef:6]”. [6:  Điều chỉnh thời gian trình Ủy ban nhân dân Thành phố từ tháng 7/2026 sang tháng 12/2026.] 

Trên đây là Tờ trình  về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
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